TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Công nghệ thông tin


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Hệ thống thông tin
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần
Tên học phần: 
Tin học cơ sở

Mã học phần: 
SOT302
Số tín chỉ: 

2
Đào tạo trình độ:
Đại học – Cao đẳng
Giảng dạy cho lớp:  55TTQL
Học phần tiên quyết:

Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết:
18 tiết
- Làm bài tập trên lớp:
4 tiết
- Làm bài tập nhóm:

8 tiết
- Thực hành, thực tập: có học phần môn học Thực hành Tin học cơ sở riêng biệt (1 tín chỉ)
- Tự nghiên cứu: 

90 tiết
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
Họ và tên:

HÀ THỊ THANH NGÀ
Chức danh, học vị: 
Thạc sĩ
Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm: văn phòng bộ môn HTTT-G6
Điện thoại, email:
nga147@gmail.com
3. Thông tin về lớp học

Tên lớp: 

55TTQL
Sĩ số:


65
Giảng đường:
G2
Học kỳ, năm học:
HKII-2013-2014
Thời khóa biểu:
Thứ 3 (Tiết 3,4) và Thứ 5 (Tiết 3,4)
4. Mô tả tóm tắt học phần 

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin: thông tin, cấu trúc tổng quát của máy tính; hệ điều hành Microsoft Windows; soạn thảo văn bản Microsoft Word; xử lý bảng tính Microsoft Excel; công cụ thuyết trình Microsoft PowerPoint, Internet, Email và Virus.
5. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Danh mục chủ đề của học phần


1. Thông tin, Cấu trúc tổng quát của máy tính.


2. Hệ điều hành Microsoft Windows.


3. Soạn thảo văn bản Microsoft Word.


4. Xử lý bảng tính Microsoft Excel.


5. Tạo phiên thuyết trình Microsoft PowerPoint.


6. Internet, Email và Virus.
5.2. Chuẩn đầu ra và phương pháp giảng dạy của từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Thông tin, Cấu trúc tổng quát của máy tính.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các khái niệm về thông tin, đơn vị đo thông tin, quá trình xử lý thông tin trong máy tính điện tử.   

2. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử.

3. Cách chuyển đổi số giữa các hệ đếm

4. Cấu trúc tổng quát của máy tính.
	1

	Kỹ năng

1. Phân biệt dữ liệu với thông tin, đơn vị đo lường thông tin, quá trình xử lý dữ liệu và thông tin trong máy tính điện tử.

2. Hiểu biết cách biểu diễn thông tin, tìm hiểu cách chuyển đổi số giữa các hệ đếm.

3. Khám phá các thiết bị bên trong máy tính điện tử và tác dụng của nó, phân biệt phần cứng, phần mềm. 

4. Hiểu được cơ chế hoạt động của máy tính điện tử. 
	2


Chủ đề 2: Hệ điều hành Microsoft Windows.

	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giới thiệu hệ điều hành Windows 7.

2. Các thành phần cơ bản của Windows.

3. Các thao tác cơ bản trên các đối tượng của Windows: biểu tượng, màn hình nền Desktop, Menu Start, thanh Taskbar, thao tác trên các chương trình ứng dụng.

4. Các chương trình tiện ích của hệ điều hành: Window Explorer, Cotrol Panel, Calculator, NotePad, MS. Paint, ...
	1

	Kỹ năng

1. Thao tác với chuột.

2. Xác định các đối tượng trên giao diện của hệ điều hành.

3. Thao tác trên các đối tượng và một số chương trình tiện ích chính của hệ điều hành.
	2


Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản Microsoft Word.

	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giới thiệu tổng quan về MS.Word.

2. Các thao tác cơ bản trong MS.Word.

3. Soạn thảo và định dạng văn bản.

4. Thao tác trên các đối tượng của văn bản

5. Một số kỹ năng hỗ trợ soạn thảo.

6. Định dạng trang và in ấn.
	1

	Kỹ năng

1. Thao tác chuột, bàn phím.

2. Soạn thảo văn bản.

3. Nắm bắt các dạng trình bày văn bản qua nhiều đối tượng và trình bày văn bản theo định dạng.
	2


Chủ đề 4: Xử lý bảng tính Microsoft Excel.

	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan MS. Excel, các thao tác, định dạng cơ bản trong MS.Excel

2. Các loại địa chỉ, các kiểu dữ liệu.

3. Xử lý dữ liệu: nhập, thao tác, định dạng.

4. Các hàm tính toán dữ liệu: hàm thông dụng, thời gian, điều kiện, tìm kiếm, chuỗi, các hàm mẫu.

5. Cách in ấn; vẽ đồ thị

6. Khái niệm cơ sở dữ liệu; các thao tác và các hàm về cơ sở dữ liệu.
	1

	Kỹ năng
1. Nắm bắt và thực hiện được các thao tác, định dạng cơ bản, định dạng dữ liệu trong MS.Excel.

2. Phân biệt các loại địa chỉ và kiểu dữ liệu khi sử dụng.

3. Hiểu và vận dụng hàm thích hợp theo yêu cầu bài toán.

4. Thực hiện in ấn bảng tính.

5. Thao tác vẽ đồ thị trong MS.Excel.

6. Sử dụng các hàm và thao tác về cơ sở dữ liệu, ứng dụng vào bài toán.
	2


Chủ đề 5: Tạo phiên thuyết trình Microsoft PowerPoint.

	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan MS. Power Point: giới thiệu, các thao tác, các cách hiển thị Slide.

2. Xây dựng Slide: thiết kế, quản lý, đưa thông tin lên Slide, thiết lập hiệu ứng.

3. Kỹ thuật trình diễn, thiết lập và phát hành bài trình diễn.

4. Sử dụng các template và thiết lập các slide đặc biệt: Slide với master trình diễn, Slide mục lục, tạo các nút hành động.
	1

	Kỹ năng

1. Khai thác các tính năng của MS. Power Point.

2. Vận dụng các chức năng của MS. Power Point để thiết kế Slide đơn giản và phức tạp.

3. Ứng dụng các hiệu ứng trang trí Slide.

4. Kỹ năng thiết lập bảng thuyết trình, kỹ thuật trình diễn.

5. Tìm hiểu được một số ứng dụng sinh động, nghệ thuật khi sử dụng công cụ này.
	2


Chủ đề 6: Internet, Email, Virus

	

Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính và internet.

2. Các ứng dụng cơ bản của internet: web, email.

3. Kiến thức cơ bản về virus tin học.
	1

	Kỹ năng

1. Nắm được tầm quan trọng của mạng máy tính và internet đối với đời sống.

2. Khám phá các thành phần cơ bản và hoạt động của mạng máy tính.

3. Sử dụng các ứng dụng cơ bản của internet: duyệt web, thư điện tử (email).

4. Hiểu được cơ chế hoạt động của virus tin học, tác hại và cách phòng chống.
	2


6. Hình thức tổ chức dạy - học

6.1. Phân bổ thời gian chi tiết: 

	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Làm nhóm
	
	
	

	Chủ đề 1
	3
	1
	
	
	
	

	Chủ đề 2
	3
	2
	
	
	
	

	Chủ đề 3
	4
	1
	
	
	
	

	Chủ đề 4
	3
	
	8
	
	
	

	Chủ đề 5
	3
	
	
	
	
	

	Chủ đề 6
	2
	
	
	
	
	


7. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Bộ môn KTMP, Khoa CNTT
	Bài giảng Tin học cơ sở
	2013
	Đại học Nha Trang
	Thư viện
	×
	

	2
	Beth Melton, Mark Dodge,
Echo Swinford, Andrew Couch, Eric Legault, Ben M. Shorr, Ciprian Adrian Rusen
	Microsoft Office Professional 2013 Step by Step
	2013
	O’Reilly Media, Inc.
	Internet
	
	×


8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên


- Sinh viên tham gia giờ học lý thuyết và thực hành đầy đủ
9. Đánh giá kết quả học tập
9.1. Các hoạt động đánh giá
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số
  (%)

	1
	Tham gia học trên lớp (LT)
	Điểm danh
	5

	2
	Tham gia thực hành (TH)
	Điểm danh
	5

	3
	Chuẩn bị bài tốt, tích cực phát biểu, thảo luận, làm nhóm…
	Quan sát, hỏi bài
	Điểm cộng

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Làm BT nhóm
	40

	5
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Thi trắc nghiệm
	50

	ĐHP = LT × 0.05 + TH × 0.05 + (KT+ điểm cộng) ×0.4 + THP× 0.5 


9.2. Lịch thi 

(Theo lịch của trường.)
                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                   GIẢNG VIÊN   
 
 (Ký và ghi họ tên)                     

      
                    (Ký và ghi họ tên)

Phạm Thị Thu Thúy




      Hà Thị Thanh Ngà
